ĐỀ THI HỌC KỲ II / NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: HÓA 12 – THỜI GIAN: 60 PHÚT

Cho C=12; H=1; O=16; N = 14; Cl =35,5;Ca=40; Fe=56; Cr =52 ; Zn =65; Cu =64; Al =27
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:

A. ns1


B. ns2



C. ns2np1


D. ns2np2.

[<Br>]

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe2O3 trong dd HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lit khí NO duy nhất ( đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3 , số mol HNO3 đã phản ứng là 

 A. 1,4          B. 1,2       C. 1,6                      D. 1.
 [<Br>]

Dãy nào sau đây chỉ chứa các kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện  thường?

A. Ca, Na, Ba.
B. Mg, Ca, Sr.


C. Be, Mg, Ca.

D. Mg, Ca, Ba.

[<Br>]

Cho các Kim loại: Fe, Cr, Zn .Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử .

A. Fe, Cr, Zn.

B. Zn, Cr, Fe.

C. Zn, Fe, Cr.


D. Fe, Zn, Cr.
[<Br>]

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng xảy ra là:

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, không tan.

B. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ rồi tan dần.

C. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh rồi tan dần.

D. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, không tan.

 [<Br>]

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

A. Ca2+ và Mg2+ 
B. Na+ và Mg2+           C. Ca2+ và Ba2+                 D. Cl- và SO42-.

[<Br>]

Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng cách :

 A. Cho Na2CO3 vào nước.                               B. Thổi khí CO2 vào nước.        

 C. Đun sôi nước.                                              D. Cho dd Ca(OH)2 vào nước.

[<Br>]

Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là: 

A. nicotin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. moocphin.

 [<Br>]
Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc  thử  là
A. nước brom.


B.CaO.

C.dung dịch NaOH

D. dung dịch Ba(OH)2
[<Br>]

Kim loại tác dụng được với dung dịch  HNO3 đặc , nguội  là 
 A. Mg                        B. Al                                    C. Fe          
 D.Cr.
 [<Br>]

Oxit naøo löôõng tính ?
A. Cr2O3                B. Fe2O3                                  C. Fe3O4                      D. CuO.

[<Br>]
Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là :
A. 39,4g    
B. 26,05g
       

C. 52g
                    
             D. 55g.
[<Br>]

Cấu hình electron nào sau đây là của ion 
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      A. [Ar]3d5                 B. [Ar]3d6                                  C. [Ar]3d4                      D. Ar]3d3
[<Br>]
Sục khí CO2  từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
A. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
B. Có kết tủa xanh lam.

C. Có kết tủa trắng.
D. Dung dịch vẫn trong suốt.

 [<Br>]
Dung dòch muoái FeCl3 khoâng taùc duïng vôùi kim loaïi naøo döôùi ñaây?
     A. Ag                                        B. Cu                                         C. Fe
              D. Zn.

[<Br>]
Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 10.
B. 20.
C. 5.
D. 15.

 [<Br>]   

Cho 0,2 mol AlCl3 tác dụng với 350 ml dd NaOH 2M. Tính khối lượng kết tủa thu được

  A. 7,8g. 

B. 15,6g


C. 3,9g



D. 10,92g                                       
[<Br>]
Tên các quặng chứa Al2O3, Fe2O3 lần lượt là:

A. Boxit, Hematit.           B. Manhetit, Hematit  
                   C. Hematit, Manhetit
 D. Boxit, Manhetit.

[<Br>]

Hòa tan Fe trong HNO3 đặc, nóng  dư thấy sinh ra  0,672 lít khí NO2 (đkc). Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:

A. 0,56 gam


B. 1,12 gam


C. 1,68 gam


D. 2,24 gam.

[<Br>]

Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 1,905 gam  FeCl2 trong không khí. Khi các phản ứng xảy   ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được bằng:

A. 1,605 gam

B. 1,350 gam


C. 1,095 gam


D. 13,05 gam

[<Br>]

Số oxy hóa đặc trưng của Crom là:
A. +2, +3, +6.                          B. +1, +3, +6.                          C. +2, +4, +6.                         D. +3, +5, +6.

[<Br>]

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:
A. Tính khử                 B. Tính oxy hóa                   C. Tác dụng với axit                D. Tác dụng với muối.
[<Br>]

Nguyên tắc sản xuất gang là:

A. Dùng chất khử CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.         B. Dùng chất khử C để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

C. Làm giảm  hàm lượng C, S, P, … bằng cách oxy hóa.    D. Dùng chất khử H2 để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

[<Br>]

Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chúng trong

A. dầu hỏa
B. nước
C. ancol etylic
D. axit axetic

 [<Br>]

Cho 8,4 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl có dư thấy có V lít khí (đkc) bay ra . Giá trị của V là

A. 3,36 lít
B. 4,48 lít
C. 1,12 lít
D. 2,24 lít

 [<Br>]

Tính chất vật lý chung của kim loại (dẻo, dẫn điện, dẫn nhiêt, ánh kim) đều do một nguyên nhân gây ra. Đó là:

A. Electron tự do              B. Electron độc thân               C. Mạng tinh thể                    D. Khối lượng riêng.

[<Br>]

Phương pháp dùng để điều chế kim loại Al là:

A. Điện phân nóng chảy    B. Điện phân dung dịch         C. Thủy luyện                        D. Nhiệt luyện.

[<Br>]

Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép (phần ngâm trong nước biển), người ta thường gắn vào đó tấm kim loại nào?
A. Zn                            B. Fe                                 C. Cu                                    D. Ni.

[<Br>]

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al vào dung dịch NaOH  thấy bay ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 6,72                           B. 10,08                            C. 8,96                                  D. 13,44.

[<Br>]

Ngâm lá Zn trong 500 ml dung dịch CuSO4. Sau khi dung dịch mất hết màu xanh lấy lá Zn ra cân lại thấy khối lượng giảm 0,3 gam. Nồng độ mol của dd CuSO4 đã dùng là:
A. 0,6M                               B. 0,15M                            C. 0,3M                                   D. 1,5M.   

[<Br>]

Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta có thể sử dụng chất bột nào sau đây  rắc lên để gom thủy ngân lại ?

A. Lưu huỳnh
B. Than
C. Cát
D. Sắt.

[<Br>]

Các chất như S, C, P, C2H5OH, ...bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây ?

A. CrO3
B. Cr2O3
C. SO3
D. Fe3O4.

[<Br>]

Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại?

A. Ag
B. Au
C. W
D. Cr.

[<Br>]

Công thức hóa học của kali đicromat là 
A. K2Cr2O7
B. KCl
C. K2CrO4
D. KNO3.

 [<Br>]

Có 3 chất rắn: Al, Fe, Al2O3. Có thể phân biệt 3 chất rắn đó bằng một dung dịch thuốc thử nào sau đây ?

A. NaOH
B. H2SO4 loãng
C. HNO3 loãng
D. H2O.

[<Br>]

Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch nhôm nitrat ta thấy

A. có kết tủa trắng keo sau đó tan khi NaOH dư
B. có kết tủa trắng keo không tan khi NaOH dư

C. có kết tủa trắng keo



D. có kết tủa nâu đỏ không tan khi NaOH dư

[<Br>]

Để khử hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 1,12 lít khí CO (đkc) . Khối lượng sắt thu được là

A. 8,0 gam
B. 9,0 gam
C. 8,5 gam
D. 7,5 gam

[<Br>]
Công thức của thạch cao sống là:

A. CaSO4.2H2O
B. 2CaSO4.H2O
C. CaSO4. H2O
D. CaSO4
[<Br>]

Hòa tan 21,6 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). V bằng:

A. 2,24 lit
B. 3,36 lit
C. 5,60 lit
D. 4,48 lit

[<Br>]
Cần bao nhiêu gam bột nhôm để có thể điều chế được 10,4 gam Crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm ?

A. 5,4 gam
B. 4,05 gam
C. 6,75 gam
D. 2,7gam
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